TOÁN
I/ Phần 1:
1/ Tính nhẩm:  14,6 
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 0,1 = ……..

a. 146 

b. 1,46 

c. 0,146 

d. 1460

2/ Trong các số thập phân sau, số thập phân nào bé nhất:

a. 7,485 

b. 7,458

 c. 7,548

 d. 7,584

3/ 15 ha 45 dam2 = ………..m2
a. 15, 045 

b. 15,0045 

c. 1545 

d. 15,45 

4/ số 0,79 đọc là: 

a. không và bảy mươi chín

b. không bảy mươi chín

c. không trăm bảy mươi chín

d/ không phẩy bảy mươi chín   

5/ 
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 được gọi là:

a. Phân số thập phân
 b. Số thập phân 

c. Phân số 

d. Hỗn số

6/ Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a/ 7 kg 8 dag =……………kg 


b/ 9hm 6m = ……… hm

c/ 4dm2 15 cm2 = ……………dm2 


d/  418 dm2 = ………m2
6/ Đúng ghi Đ, Sai ghi S

a. 
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7/ x + 4,08 = 9,5

Giá trị của x là:

a/ x = 54,2 

b/ x= 542


 c/ x =5,42

d/ x = 13,58

8/  x – 21,7 = 34,08

Giá trị của x là:

a/ x = 55,78 

b/ x = 12,38 


c/ x = 5,578 

d/ x = 1,238
II/ Phần 2

1/ Tìm x

x + 3,4 = 4,5 
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2/ Tính giá trị biểu thức:

(65,7 – 39,8) : 5 
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3/ Đặt tính rồi tính: 

a/  35,124 + 24,682               
b/17,42 – 8,62                
c/ 12,5 x 3,7             
d/ 19,72 : 5,8
Phần 3/  Giải Toán
1/ Thùng to có 21l dầu, thùng bé có 15 l dầu.Số dầu được chứa vào các chai như nhau, mỗi chai có 0,75l dầu. Hỏi có tất cả bao nhiêu chai dầu?

2/Một hình chữ nhật có chiều dài 24 cm, chiều rộng bằng 60% chiều dài.

a/ Tính diện tích hình chữ nhật đó

b/ Một hình tam giác có độ dài đáy bằng chiều dài hình chữ nhật, chiều cao tương ứng bằng chiều rộng hình chữ nhật. Tính diện tích hình tam giác đó.
TIẾNG VIỆT
1/Tập làm văn

Em tả một người mà em kính trọng nhất trong gia đình.

2/ Chính tả

1/ Em nhờ cha mẹ hoặc anh chị đọc cho em viết bài chính tả “ Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng” trang 20 (từ Ông Đỗ Đình Thiện … 24 đồng)
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